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Bài 1: Xác định các từ loại (danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ) có trong 

đoạn thơ sau: 

Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể 

Núi dựng cheo leo, hồ lặng im 

Lá rừng với gió ngân se sẽ 

Họa tiếng lòng ta với tiếng chim 

Theo Hoàng Trung Thông 

Bài 2: Gạch dưới danh từ chỉ khái niệm trong  đoạn văn sau: 

         Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương 

người... Chính vì thấy nước mất, nhà tan mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm 

cách mạng để về giúp đỡ đồng bào. 

Bài 3: Xác định từ loại của các từ in đậm trong những câu sau: 

a. Đến ngã ba sông, hai con sông hợp (.........................) lại một dòng. 

b. Chị ấy mặc chiếc áo rất hợp (....................) với dáng người. 

c. Trời mưa (......................) tầm tã, cơn mưa (.....................) kéo dài suốt đêm. 

d. Đồng hồ này chạy (............................) rất chính xác. 

e. Tôi quyết định (.............................) đi công tác một tháng. 

f. Ngày mai, tôi đến nhận tờ quyết định (....................................) 

g. Vừa nói, hắn vừa bịch (.............................) luôn vào người chị Dậu mấy 

bịch (.........................) 

h. Nó đem xích (............................) ra xích (....................) con chó lại. 

Bài 4: Tìm các quan hệ từ trong mỗi câu dưới đây và cho biết tác dụng của nó 

trong câu: 

a. Ở vùng này, lúc hoàng hôn và lúc tảng sáng, phong cảnh rất nên thơ. 

..................................................................................................................................... 
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b. Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hôi, đâm chồi, phô sắc và tỏa ngát 

hương thơm. 

..................................................................................................................................... 

c. Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Cây mơ, cây cải 

nói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói chuyện bằng quả. 

..................................................................................................................................... 

Bài 5: Dùng dấu // để phân tách chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu dưới đây và xác 

định cấu tạo của chủ ngữ. 

Câu Cấu tạo của chủ ngữ 

a. Ve // nhởn nhơ ca hát suốt mùa hè VD: danh từ 

b. Cậu bé thích đọc truyện tranh  

c. Mẹ của Lan là một người rất tốt.  

d. Đó là cây thông  

Bài 6: Dùng dấu // để phân tách chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu dưới đây rồi nêu 

cấu tạo của vị ngữ. 

Câu Cấu tạo của vị ngữ 

a. Đoàn xe // nối tiếp nhau trên đường VD: Cụm động từ 

b. Quả đào có vị rất ngọt  

c. Màu sắc của cầu vồng thật đẹp  

d. Lan duyên dáng trong tà áo dài.  

e. Chị gái của tôi rất duyên dáng, đáng yêu  

f. Lá đào, lá na, lá sỏi vẫy tai run rẩy.  

Bài 7: Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) tả ngoại hình của một em nhỏ. Đoạn văn có 

sử dụng tính từ và đại từ thay thế (gạch chân) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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